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                     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     BCH HND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

* 

 

DANH SÁCH 
CHI HỘI NGHỀ NGHIỆP TÍNH  ĐẾN NGÀY 01/01/2022 

 

TT Tên chi Hội Địa chỉ 

Tổng số thành 

viên 
Lĩnh vực sản 

xuất, kinh 

doanh 

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...) 

Thời gian 

thành lập 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

1 Chi hội chăn nuôi bò 
HND xã Trường 

Thủy 
37 1 Chăn nuôi bò 107 con 4/2017 

2 Chi hội nuôi ong lấy mật 
HND xã Trường 

Thủy 
30 3 Nuôi ong lấy mật 302 tổ 8/2019 

3 Chi hội nuôi ong lấy mật HND xã Hưng Thủy 37 6 Nuôi ong lấy mật 190 tổ 5/2019 

4 Chi Hội trồng nén  HND xã Hoa Thủy  32 7 Trồng trọt DT: 3 ha 5/2020 

5 Chi Hội trồng rừng  HND xã Sen Thủy  79 6 Trồng rừng 240 ha 6/2021 



2 

 

 

 

TT Tên chi Hội Địa chỉ 

Tổng số thành 

viên 
Lĩnh vực sản 

xuất, kinh 

doanh 

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...) 

Thời gian 

thành lập 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

6 Chi Hội hươu sao 
Hiển Lộc - Duy 

Ninh-Quảng Ninh 
18 0 Chăn Nuôi Hươu. 

Diện tích =2000m2               

Con giống = 7 con 
2,000 

7 

Chi hội HTX KDDV 

Nông nghiệp Minh 

Trung  

Thôn Bình An, xã 

Gia Ninh, huyện 

Quảng Ninh 

30 5 
KDDV Nông 

nghiệp 
375 (hecta) 2019 

8 

Chi hội Nghề nghiệp 

nuôi Ong lấy mật Kim 

Sen 

Thôn Kim Sen, xã 

Trường Xuân, 

huyện Quảng Ninh 

32 5 Chăn nuôi 

Tổng đàn: 334 đàn                                        

Sản lượng mật: 

1.715kg 

2019 

9 
Chi hội nuôi trồng thủy 

sản 

Thôn Tân Định, xã 

Hải Ninh, huyện 

Quảng Ninh 

62 0 
Nuôi trồng thủy 

sản 
32 ha; 92 triệu con 2019 

10 
Chi hội hợp tác xã 

DVNN 

 TDP Diêm Hải, 

Phú Hải  
140 74 Sản xuất NN 19ha 2004 

11 Chi hội làm hương  Xã Đức Ninh  26 16 SX hương Gia đình 2005 

12 Chi hội 2  Phường Đồng Phú  8 1 Nuôi tôm, cá 4,5 ha 2002 
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TT Tên chi Hội Địa chỉ 

Tổng số thành 

viên 
Lĩnh vực sản 

xuất, kinh 

doanh 

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...) 

Thời gian 

thành lập 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

13 Chi hội 8  Phường Đồng Phú  24 7 
Chăn nuôi tổng 

hợp 
12 ha 2012 

14 
Chi hội khai thác thủy 

sản 
 Xã Đức Trạch  34  

Khai thác thủy 

sản 

34 tàu đánh bắt công 

suất lớn từ 600 CV 

trở lên 

06/6/2018 

15 Chi hội nuôi ong lấy mật  Xã Phúc Trạch  26  Nuôi ong lấy mật 113 đàn 17/03/2020 

16 
CHNN nuôi trồng thủy 

sản 
 Xã Đồng Trạch  73 2 

Nuôi tôm,cua,ca, 

VAT 

151.480m2; 

105.614,750Con 
20/04/2020 

17 
Chi hội Chăn nuôi, nuôi 

trồng tổng hợp 
 Xã Thanh Trạch  

35 

 

 

 

 

2 

Chăn nuôi, nuôi 

trồng  

tổng hợp 

34 Trang Trại, Tổng 

diện tích 81 ha 

trong đó có 6 ha đất 

trồng lúa, 17 ha 

rừng, 41ha mặt nước 

nuôi trồng thủy sản 

và 17 ha đất chăn 

nuôi 

15/9/2020 
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TT Tên chi Hội Địa chỉ 

Tổng số thành 

viên 
Lĩnh vực sản 

xuất, kinh 

doanh 

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...) 

Thời gian 

thành lập 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

18 
Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi tổng hợp 

Chi hội Đồng Sơn 

Xã Sơn Lộc 
14 5 

Chăn nuôi tổng 

hợp 

10 ha đất, Cá 40 tấn; 

Gà 5000 con, Trâu 

15 con; Bò 10 con; 

heo 1500 con 

25/8/2020 

19 
Chi hội chế biến thuỷ hải 

sản 

Thôn Nhân Quang 

xã Nhân Trạch 
34 34 

Chế biến thuỷ hải 

sản 

Sản xuất nước mắm 

5000l/năm, cá khô 

20 tấn/năm 

17/12/2020 

20 
Chi hội Thu mua keo 

tràm 

 Phú Hữu - Liên 

Trạch  
19 10 

Mua và bán cây 

giống, vật liệu 

keo tràm 

57 ha 24/3/2021 

21 
Chi hội nuôi ông thôn 

Tây Thành 
 Thôn Đông Thành  15 15 Nuôi ông 80 bộng 26/10/2021 

22 Chi Hội nuôi trồng thủy 

sản 

Thôn Trung Minh 

xã Q Châu 

43 7 Nuôi tôm thẻ, cá 

mặm, lợ 14ha 26/8/2020 

23 
Chi Hội khai thác thuỷ 

hải sản 

Cảnh Dương, Quảng 

Trạch 
40 0 

Khai thác thuỷ 

hải sản 40 tàu 1/1/2018 

24  Chi hội trồng rau an toàn 
 Tổ dân phố Trường 

Sơn – Quảng Long 
32 24 Trồng rau 

4,5 ha;  40 tấn rau 

/năm 
2018 
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TT Tên chi Hội Địa chỉ 

Tổng số thành 

viên 
Lĩnh vực sản 

xuất, kinh 

doanh 

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...) 

Thời gian 

thành lập 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

25 
 Chi hội nghề nghiệp 

nuôi trồng thủy sản 

 TDP Đơn Sa – 

phường Quảng Phúc 
30 03 Nuôi tôm, cua, cá 

110 hồ, tổng diện 

tích 410ha, mỗi hồ 

200.000 con 

2010 

26 
Chi hội nghề nghiệp nuôi 

cá lồng bè 

Thôn Trường Thái, 

xã Quảng Minh 
40 5 Nuôi cá lồng 

165 lồng, mỗi lồng 

1000 con 
2021 

27 
Chi Hội NN nuôi gà thả 

vườn 

 Thôn Tiền Phong, 

Lâm Hoá  
12 7 

Chăn nuôi gà thả 

vườn 

Tổng đàn 2,000 

con/lứa 
5/2/2016 

28 
CH Trồng cây ăn quả xã 

Lê Hoá 

 Xã Lê Hoá, Tuyên 

Hoá  
78 15 Trồng cây ăn quả 

Diện tích 6,7 ha cây 

ăn quả 
1/5/2019 

29 
CH chăn nuôi bò lai SS 

Bàu Sỏi 

 Thôn Bàu Sỏi, xã 

Văn Hóa  
36 7 

Nuôi bò lai sinh 

sản 

Tổng đàn 145 con bò 

lai 
11/3/2020 

30 CH NN trồng cây ăn quả 
 Thôn Tiền Phong, 

Lâm Hoá  
19 9 

Trồng cây ăn quả 

các loại 

Diện tích 7 ha Bưởi, 

cam.. 
28/5/2020 
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TT Tên chi Hội Địa chỉ 

Tổng số thành 

viên 
Lĩnh vực sản 

xuất, kinh 

doanh 

Quy mô  (Về diện 

tích, số lượng giống, 

cây, con...) 

Thời gian 

thành lập 
Tổng số 

Trong 

đó: 

Nữ 

31 CH NN chăn nuôi bò lai 
 Thôn Bàu 3, xã 

Tiến Hoá  
25 18 

Chăn nuôi bò lai 

sinh sản 

Tổng đàn 160 con bò 

lai 
9/1/2021 

32 
Chi hội nghề nghiệp chăn 

nuôi bò thôn Cây Dầu 

Thôn Cây Dầu, xã 

Xuân Hóa 
21 3 Chăn nuôi bò 

Diện tích đồng cỏ: 

7ha; diện tích 

chuồng trại: 315m2; 

số lượng bò: 70 con 

4/10/2017 

Tổng 1151 270    

 


